
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

 TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TM-KSBT   Thái Nguyên, ngày      tháng 12 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

         Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực thực hiện cung cấp vật tư, sinh 

phẩm, hoá chất xét nghiệm HIV 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị 

tham gia chào giá cạnh tranh để xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ các 

hoạt động chuyên môn các hoạt động Y tế dự phòng thuộc lĩnh vực Y tế - Dân 

số năm 2026, danh mục cụ thể như sau: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý đơn vị gửi 

bản báo giá theo các tiêu chí sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết các vật tư, sinh phẩm, hoá chất 

có chữ ký và đóng dấu người đại diện pháp luật có giá trị trong thời hạn 90 ngày 

kể từ ngày phát hành báo giá. 

2. Hạn nộp báo giá: Trước 17h00p, ngày 25 tháng 12 năm 2025 theo các 

hình thức sau:  

- Bản scan gửi qua email:tochucytdp@gmail.com.(cc:huahuyenbk@gmail.com) 

- Hoặc gửi bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên  

Địa chỉ: Số 971, Đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02083 858 356. 

3. Giá hàng hóa: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có 

liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 

nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu:VT, XN-CĐHA-TDCN(Huyên). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 

mailto:tochucytdp@gmail.com


Phụ lục  

 DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Thư mời CG số:      ngày     /12/2025 của Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT 
Tên hóa chất vật 

tư, sinh phẩm 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Xuất 

xứ 

1 Găng tay cao su y tế 

Găng tay cao su y tế dài tối 

thiểu 220 mm sản xuất từ cao su 

thiên nhiên phủ bột chống dính, 

nhám ở đầu ngón tay, các cỡ 

XS, S, M 
 

1 Đôi 
Việt 

Nam 

2 Khẩu trang 

Dây thun: Dệt từ vải sợi, có độ 

đàn hồi. - Thanh mũi làm từ 

nhựa gắn cố định với khẩu 

trang, dễ định hình. - Vải không 

dệt (3 lớp) và Giấy kháng khuẩn 

(1 lớp) được làm từ 

polypropylene đạt tiêu chuẩn, 

không thấm nước, không độc 

hại, có tác dụng lọc khí, ngăn 

cản bụi, vi khuẩn. Đạt tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 
 

1 Cái 
Việt 

Nam 

3 Cồn 70 độ 
Cồn Ethanol 70 độ, không 

màu trong suốt. 
 

1 Chai 
Việt 

Nam 

4 
Bơm kim tiêm 3ml 

(Hộp 100 chiếc) 

Được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ 

gãy để hủy. Vô trùng -không 

độc - không buốt -không gây sốt 

- không DEHP, Tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O) 
 

1 Hộp 
Việt 

Nam 

5 

Hộp an toàn đựng 

bơm và kim tiêm đã 

sử dụng 

Hình hộp; Vật liệu làm hộp: Carton 

2 mặt phủ màng PE; Độ dày đảm 

bảo kim không đâm thủng; Kích 

thước khối lượng hộp rỗng khoảng: 

300g - 600g; Có lỗ thả B ơm tiêm, 

có nắp đóng mở. 

 

1 Cái 
Việt 

Nam 

6 

Ống lấy máu có 

chứa chống đông 

EDTA 

Ông nghiệm nhựa PP, kích thước 

013 x 75 (mm) hoặc 012 x 75 

(mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp 

cao su bọc nhựa. Bên trong chứa 

chất kháng đông 

Ethylenediaminetetraacetic Acid 

có vạch c
ỉ thể tích trên nhãn ống 
 

1 Ống 
Trung 

Quốc 



STT 
Tên hóa chất vật 

tư, sinh phẩm 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Xuất 

xứ 

7 
Túi đựng rác thải y 

tế màu vàng 

Kích thước: 40 cm x 60 cm; Có in 

logo theo Quy định của Bộ Y tế 
 

1 Kg 
Việt 

Nam 

8 
Bông y tế cắt miếng 

(Túi 500g) 

Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 

100%, không pha sợi Polyester, 

trắng mịn, kích thước: 3 x 3 cm. 
 

1 Kg 
Việt 

Nam 

9 Băng cá nhân 

- Chất liệu (vải dệt, không dệt, trong 

suốt co giãn).  

- Thành phần (keo oxit kẽm/acrylic, 

có/không có chất kháng khuẩn 

như ion bạc, benzalkonium 

chloride). 

- Cấu tạo gạc (có lớp 

màng polyethylene không dính). 

- Kích thước đa dạng (từ 1.9x7.2cm, 

2x6cm đến các size nhỏ hơn). 

 - Đặc tính (thấm hút, thông thoáng, 

dính chắc, chống nước)  

-Tác dụng: dùng để bảo vệ vết 

thương nhỏ, trầy xước khỏi bụi bẩn 

và vi khuẩn, giúp vết thương mau 

lành. 

1 Hộp 
Việt 

Nam 

10 Đầu côn 200 µl 

Chât liệu nhựa, không chứa kim 

loại, thiết kế phù hợp với các cây 

pipet trên thị trường. Dùng kèm với 

pipet hút để hút dung dịch mẫu chất 

trong y tế; Thể tích 200 µl. 
 

1 Túi 
Trung 

Quốc 

11 Đầu côn 1000 µl 

Chất liệu nhựa, không chứa kim 

loại, thiết kế phù hợp với các cây 

pipet trên thị trường. Dùng kèm 

với pipet hút để hút dung dịch mẫu 

chất trong y tế; Thể tích 1000 µl 
 

1 Túi 
Trung 

Quốc 

12 
Ống nhựa cryotube 

2ml có nắp vặn 

Dung tích: 2.0mL 

- Chất liệu: Polypropylene (PP) 

- Được chia vạch đen và có vùng 

viết màu trắng 

- Nắp thấp có vòng và nắp, nắp ống 

được gắn liền 

- Thiết kế đáy hình nón, có thể tự 

đứng, thuận tiện hơn cho việc thu 

thập, khôi phục và đặt mẫu 

- Vô trùng, không chứa DNase, 

không chứa RNase, không chứa 

1 Ống 
Trung 

Quốc 

https://www.google.com/search?q=ion+b%E1%BA%A1c&sca_esv=a75bef579f6fe821&ei=cPdIabHUO6bc2roP6vyEsA8&ved=2ahUKEwjqyb6q2tCRAxX2qFYBHRRlKcQQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+B%C4%83ng+c%C3%A1+nh%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKFRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBCxINuZyBjw6EgbmjDom4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBEjUQFDpA1iNO3AJeAGQAQSYAV6gAfEQqgECMjm4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAvsOwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAAGIAEGLEDwgIFEAAYgATCAgYQABgHGB7CAgoQABiABBixAxgNwgIHEAAYgAQYDcICCBAAGAcYCBgewgIIEAAYBRgNGB7CAgQQIRgKwgIIEAAYogQYiQWYAwCIBgGQBgOSBwQyOS4xoAfAjAGyBwQyMi4xuAfODsIHCDAuNS4yMi4zyAeJAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBPO2CbQklc3-6uk0fAipnoBDHwkCrl165l0T62RvcHcgLgUFYT5c2VbBJRvIUZvJodnJbnAVubrJELLTo8YuM3xiP_eRC0bwZBXMK6D2BOV244QYgaI7Iw3VcG_PmfdH0&csui=3
https://www.google.com/search?q=benzalkonium+chloride&sca_esv=a75bef579f6fe821&ei=cPdIabHUO6bc2roP6vyEsA8&ved=2ahUKEwjqyb6q2tCRAxX2qFYBHRRlKcQQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+B%C4%83ng+c%C3%A1+nh%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKFRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBCxINuZyBjw6EgbmjDom4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBEjUQFDpA1iNO3AJeAGQAQSYAV6gAfEQqgECMjm4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAvsOwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAAGIAEGLEDwgIFEAAYgATCAgYQABgHGB7CAgoQABiABBixAxgNwgIHEAAYgAQYDcICCBAAGAcYCBgewgIIEAAYBRgNGB7CAgQQIRgKwgIIEAAYogQYiQWYAwCIBgGQBgOSBwQyOS4xoAfAjAGyBwQyMi4xuAfODsIHCDAuNS4yMi4zyAeJAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBPO2CbQklc3-6uk0fAipnoBDHwkCrl165l0T62RvcHcgLgUFYT5c2VbBJRvIUZvJodnJbnAVubrJELLTo8YuM3xiP_eRC0bwZBXMK6D2BOV244QYgaI7Iw3VcG_PmfdH0&csui=3
https://www.google.com/search?q=benzalkonium+chloride&sca_esv=a75bef579f6fe821&ei=cPdIabHUO6bc2roP6vyEsA8&ved=2ahUKEwjqyb6q2tCRAxX2qFYBHRRlKcQQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+B%C4%83ng+c%C3%A1+nh%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKFRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBCxINuZyBjw6EgbmjDom4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBEjUQFDpA1iNO3AJeAGQAQSYAV6gAfEQqgECMjm4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAvsOwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAAGIAEGLEDwgIFEAAYgATCAgYQABgHGB7CAgoQABiABBixAxgNwgIHEAAYgAQYDcICCBAAGAcYCBgewgIIEAAYBRgNGB7CAgQQIRgKwgIIEAAYogQYiQWYAwCIBgGQBgOSBwQyOS4xoAfAjAGyBwQyMi4xuAfODsIHCDAuNS4yMi4zyAeJAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBPO2CbQklc3-6uk0fAipnoBDHwkCrl165l0T62RvcHcgLgUFYT5c2VbBJRvIUZvJodnJbnAVubrJELLTo8YuM3xiP_eRC0bwZBXMK6D2BOV244QYgaI7Iw3VcG_PmfdH0&csui=3
https://www.google.com/search?q=polyethylene&sca_esv=a75bef579f6fe821&ei=cPdIabHUO6bc2roP6vyEsA8&ved=2ahUKEwjqyb6q2tCRAxX2qFYBHRRlKcQQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+B%C4%83ng+c%C3%A1+nh%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKFRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBCxINuZyBjw6EgbmjDom4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBEjUQFDpA1iNO3AJeAGQAQSYAV6gAfEQqgECMjm4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAvsOwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAAGIAEGLEDwgIFEAAYgATCAgYQABgHGB7CAgoQABiABBixAxgNwgIHEAAYgAQYDcICCBAAGAcYCBgewgIIEAAYBRgNGB7CAgQQIRgKwgIIEAAYogQYiQWYAwCIBgGQBgOSBwQyOS4xoAfAjAGyBwQyMi4xuAfODsIHCDAuNS4yMi4zyAeJAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBPO2CbQklc3-6uk0fAipnoBDHwkCrl165l0T62RvcHcgLgUFYT5c2VbBJRvIUZvJodnJbnAVubrJELLTo8YuM3xiP_eRC0bwZBXMK6D2BOV244QYgaI7Iw3VcG_PmfdH0&csui=3


STT 
Tên hóa chất vật 

tư, sinh phẩm 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Xuất 

xứ 

pyrogen, không chứa nội độc tố 

- Sử dụng một lần 

13 
Găng tay cao su y tế 

không bột 

Găng tay chuyên dùng trong y tế. 

Sản xuất từ cao su thiên nhiên, 

sử dụng một lần, không phủ bột 

chống dính. Đã tiệt trùng 
 

1 Đôi 
Việt 

Nam 

14 

Test nhanh xét 

nghiệm kháng thể 

kháng HIV (Bioline 

HIV ½ 3.0) 

Sinh phẩm phát hiện các kháng 

thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 

với virus HIV-1 và HIV-2 và 

phân biệt HIV-1 và HIV-2 

trong mẫu huyết thanh, huyết 

tương và máu toàn phần. Độ 

nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 

99.8% 
 

1 Test 
Hàn 

Quốc 

15 

Test thử nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng virus HIV 

1&2 (Rapid Anti-

HIV Test) 

Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phát 

hiện các type kháng thể IgG, 

IgA,.. .đặc hiệu với HIV-1 và 

HIV-2. Nằm trong khuyến cáo xét 

nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia 

bổ sung 2020 của Viện vệ sinh 

dịch tễ Trung Ương. Thành phần 

kít thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag 

tái tổ hợp. Vạch kết quả Anti-

human IgG-Fc Mab. Độ nhạy: 

99.82% (95%CI), Độ đặc hiệu: 

99.76% (95%CI) 
 

1 Test 
Trung 

Quốc 

16 

Test nhanh phát hiện 

kháng thể kháng 

HIV- 1/HIV-2  

(Determine™ HIV – 

1/2) 

- Phát hiện kháng thể kháng với 

HIV-1 và HIV-2 trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và 

máu toàn phần. - Độ nhạy: 

100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,75%. - 

Hàm lượng chính: Antibody 

Anti HIV-1, Antibody Anti 

HIV-2, Antigen (pGO9-

CKS/XL-1) HIV-1 Group O, 

Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) 

HIV-1 Group 

O,Antigen,(PjC100)HIV-2, 

Antigen,(pOM10/PV361) HIV-

1, Antigen, (pTB319/XL-

1)HIV-1, HIV-1 Peptide 

1 Test 
Nhật 

Bản 



STT 
Tên hóa chất vật 

tư, sinh phẩm 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Xuất 

xứ 

Antigen, HIV-2 peptide 

Antigen. - Cho kết quả nhanh 

trong vòng 15 phút, Độ ổn định 

của kết quả xét nghiệm tới 60 

phút - Không cần sử dụng thêm 

bất kỳ dung dịch đệm (chase) 

cho mẫu máu huyết thanh, 

huyết tương. - Thể tích mẫu sử 

dụng: huyết thanh/huyết 

tương/máu toàn phần: 50µL - 

Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 °C - 

Được ban hành trong Khuyến 

cáo phương cách xét nghiệm 

chẩn đoán HIV quốc gia năm 

2020 của Viện vệ sinh dịch tễ 

trung ương. - Nhà máy sản xuất 

đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 

13485. Quy cách: Hộp 100 test 
 

Tổng cộng: 16 mục   
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